


Số 

lượng

thí sinh 

dự thi, 

dự tuyển

Chỉ tiêu
Thực 

hiện

Tốt 

nghiệp 
(*)

Số 

lượng

thí sinh 

dự thi

Chỉ tiêu
Thực 

hiện

Tốt 

nghiệp 
(*)

Số 

lượng

thí sinh 

dự thi

Chỉ tiêu
Thực 

hiện

Tốt 

nghiệp 
(*)

Số 

lượng

thí sinh 

dự thi

Chỉ tiêu
Thực 

hiện

Tốt 

nghiệp 
(*)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

I ĐẠI HỌC

1 Trường….

1 Tiến sĩ

2 Thạc sĩ

3 Đại học

4 Bằng 2

5 Liên thông cao đẳng lên đại học

6 Cao đẳng

7 Liên thông trung cấp lên cao đẳng

8 Trung cấp

…. ……………..

II CAO ĐẲNG

1 Trường….

1 Liên thông cao đẳng lên đại học

2 Cao đẳng

3 Liên thông trung cấp lên cao đẳng

4 Trung cấp

…. ……………..

III TRUNG CẤP

1 Trường….

1 Liên thông trung cấp lên cao đẳng

2 Trung cấp

3 Sơ cấp

…. ……………..

Ghi chú:  
(*) 

 Thể hiện số liệu học viên, sinh viên tốt nghiệp trong năm

Người lập

(ký tên)

Cộng

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

Trường... Biểu số 4

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO SƯ PHẠM

Đại học, cao đẳng, trung cấp

TT
Tên trường/Bậc, hình thức đào tạo sư 

phạm

Kết quả tuyển sinh, đào tạo

Ghi chú

Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
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Trường....

Đúng
Không 

đúng
Đúng

Không 

đúng
Đúng

Không 

đúng
Đúng

Không 

đúng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

1
Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất 

lượng giáo dục thực tế

 1. Nội dung công khai

 2. Hình thức công khai

 3. Thời gian công khai

2 Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

 1. Nội dung công khai

 2. Hình thức công khai

 3. Thời gian công khai

3 Công khai thu chi tài chính

 1. Nội dung công khai

 2. Hình thức công khai

 3. Thời gian công khai

B CƠ SỞ GIÁO DỤC CAO ĐẲNG

1
Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất 

lượng giáo dục thực tế

 1. Nội dung công khai

 2. Hình thức công khai

Tổng số

Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016

Biểu số 5

BIỂU TỔNG HỢP THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI CỦA CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO TRỰC THUỘC

TT Chỉ tiêu

Cơ sở đào tạo 
(*)

Ghi chú



 3. Thời gian công khai

2 Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

 1. Nội dung công khai

 2. Hình thức công khai

 3. Thời gian công khai

3 Công khai thu chi tài chính

 1. Nội dung công khai

 2. Hình thức công khai

 3. Thời gian công khai

C
CƠ SỞ ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN 

NGHIỆP

1
Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất 

lượng giáo dục thực tế

 1. Nội dung công khai

 2. Hình thức công khai

 3. Thời gian công khai

2 Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

 1. Nội dung công khai

 2. Hình thức công khai

 3. Thời gian công khai

3 Công khai thu chi tài chính

 1. Nội dung công khai

 2. Hình thức công khai

 3. Thời gian công khai

Người lập

(ký tên)

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)



Biểu số 3

Trong 

biên 

chế

Hợp 

đồng

Trong 

biên 

chế

Hợp 

đồng

Tro

ng 

biên 

chế

Hợp 

đồng

Trong 

biên 

chế

Hợp 

đồng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

A CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

1 Trường……

B CƠ SỞ GIÁO DỤC CAO ĐẲNG

1 Trường……

C CƠ SỞ GIÁO DỤC TCCN

1 Trường……

Người lập

(ký tên)

Cán 

bộ 

quản 

lý

Cán 

bộ 

quản 

lý

Cán 

bộ 

quản 

lý

Cán 

bộ 

quản 

lý

Tổng 

biên chế 

giảng 

viên, 

giáo viên 

được cơ 

quan có 

thẩm 

quyền 

giao

Cộng

Tổng số 

giáo viên, 

giảng 

viên, cán 

bộ quản 

lý giáo 

dục, nhân 

viên hiện 

có

Giáo viên, 

giảng viên

Nhân 

viên

Tổng 

biên chế 

giảng 

viên, giáo 

viên được 

cơ quan 

có thẩm 

quyền 

giao

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:  Tổng hợp tất cả các trường ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh, thành phố và thống kê đội ngũ giáo viên, giảng viên vào trong biều (ghi vào cột ghi chú là trường ngoài công lập) 

Trường

DANH SÁCH VÀ BIÊN CHẾ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRỰC THUỘC

(Đại học, cao đẳng, trung cấp)

TT Tên trường, cơ sở đào tạo Ghi chú

Tổng số 

giáo viên, 

giảng 

viên, cán 

bộ quản 

lý giáo 

dục, nhân 

viên hiện 

có

Năm 2013 Năm 2014

Số biên 

chế giáo 

viên, 

giảng 

viên 

tuyển 

dụng 

trong 

năm

Tổng 

biên chế 

giảng 

viên, 

giáo viên 

được cơ 

quan có 

thẩm 

quyền 

giao

Số biên 

chế giáo 

viên, 

giảng 

viên 

tuyển 

dụng 

trong 

năm

Giáo viên, 

giảng viên

Nhân 

viên

Tổng 

biên chế 

giảng 

viên, 

giáo 

viên 

được cơ 

quan có 

thẩm 

quyền 

giao

Số biên 

chế giáo 

viên, 

giảng viên 

tuyển 

dụng 

trong năm

Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên…

Năm 2016

Tổng số 

giáo 

viên, 

giảng 

viên, cán 

bộ quản 

lý giáo 

dục, nhân 

viên hiện 

có

Giáo viên, 

giảng viên

Nhân 

viên

Năm 2015

Tổng số 

giáo viên, 

giảng 

viên, cán 

bộ quản 

lý giáo 

dục, nhân 

viên hiện 

có

Giáo viên, 

giảng viên

Nhân 

viên

Số biên 

chế giáo 

viên, 

giảng 

viên 

tuyển 

dụng 

trong 

năm
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Trƣờng

Công lập
Ngoài 

công lập
Công lập

Ngoài 

công lập

Trong 

biên 

chế

Hợp 

đồng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Trung cấp chuyên nghiệp

Năm học 2012-2013

Năm học 2013-2014

Năm học 2014-2015

Năm học 2015-2016

2 Cao đẳng

Năm học 2012-2013

Năm học 2013-2014

Năm học 2014-2015

Năm học 2015-2016

3 Đại học

Năm học 2012-2013

Năm học 2013-2014

Năm học 2014-2015

Năm học 2015-2016

Tổng cộng

Ngƣời lập

(ký, họ tên)

Nhân 

viên

Tổng số 

giáo 

viên, 

giảng 

viên, cán 

bộ quản 

lý giáo 

dục, 

nhân 

viên hiện 

có

Tỷ lệ 

sinh viên 

ngoài 

công lập 

(%)

Cán bộ 

quản lý
Sinh viên

Trong đó
Giáo viên, giảng 

viên

Ghi 

chú

Thủ trƣởng đơn vị

(ký, họ tên, đóng dấu)

Biểu số 2

CƠ CẤU MẠNG LƢỚI TRƢỜNG, SINH VIÊN VÀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CBQLGD ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TCCN

TT Năm học/Cấp học Trƣờng

Trong đó

Tổng biên 

chế giảng 

viên, giáo 

viên cần 

(tính theo 

tiêu chí 

của Bộ 

GD&ĐT)

Tổng biên 

chế giảng 

viên, giáo 

viên đƣợc 

cơ quan có 

thẩm 

quyền giao
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